
 

 

 

                                                                    BÁO BÀI - LỚP 1B – ISP01 
Class Assignment Report - Grade 1B 

(Tuần/week: 37 Từ ngày/From 27/04/2026 đến ngày/To 01/05/2026) 

GVCN/ Homeroom Teacher: Võ Hoàng Kim 

Thứ - Ngày 

Day - Date 

Tiết 

Period 

Môn 

Subject 

Nội dung  

học tập 

Lesson Details 

Dặn dò  

Preparation Notes 

Thứ Hai 
Monday 

(27/04/26) 
HS NGHỈ LỄ GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG 

Thứ Ba 
Tuesday 

(28/04/26) 

1 - 5 HS THAM GIA NGÀY LỄ GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG 

6 English 
Back-up periods Đồ dùng học tập (bút chì, gôm, thước, bút 

màu). 
7 English 

8 GTS Dự án Our Own World Bút màu, bút chì, hồ dán và kéo.  

9 Tiếng Việt Ôn tập cuối HK2 Mang theo Đề cương ôn tập. 

 
 
 
 

1 KNS Ôn tập - Tổng kết Bút màu, bút chì, hồ dán và kéo. 

2 Tiếng Việt Ôn tập cuối HK2 Mang theo Đề cương ôn tập. 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Thứ Tư 
Wednesday 
(29/04/26) 

3 TNXH Ánh sáng mặt trời SGK TNXH 1. 

4  English (Expat) 
Back-up periods 

Đồ dùng học tập (bút chì, gôm, thước, bút 
màu). 

5 English (Expat) 

6 Bơi - Phối hợp động tác đạp chân ếch - động tác tay ếch và kết 
hợp thở nước. 
- Tổ chức trò chơi hoạt động dưới nước. 

- HS mang đồ bơi, kính bơi, (nón bơi nếu có), PH 
nhớ ghi tên, lớp lên vật dụng bơi để tránh thất 
lạc. 
- HS mang thêm khăn tắm, dầu gội, tăm bông, 
nước muối nhỏ mắt và túi đựng đồ ướt. 

7 Bơi 

8 Toán Ôn tập cuối HK2 Mang theo Đề cương ôn tập. 

9 Tiếng Việt Ôn tập cuối HK2 Mang theo Đề cương ôn tập. 

Thứ Năm 
Thursday 

(30/04/26) 
HS NGHỈ LỄ 30/4 

Thứ Sáu 
Friday 

(01/05/26) 
HS NGHỈ LỄ 1/5 


